
  TOÀ ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU      

     Bản án số:232/2022/DS-ST 

     Ngày 06 – 9 – 2022 
 “V/v tr n    ấp   p   n  v   t   sản” 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU, TỈNH CÀ MAU 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: B  Trần Hu ền Trân. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ôn  N ô Ho n  Sơn. 

 2. Ôn  Huỳn  M n  Bền. 

 - Thư ký phiên toà: Ôn  Trần Đìn  C ưởn  – L  T ư ký To  án n ân 

dân t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 Ngày 06 tháng 9 năm 2022 tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u 

xét xử sơ t ẩm  ôn  k    vụ án dân sự t ụ lý số: 327/2022/TLST- DS ngày 21 

tháng 6 năm 2022 về v ệ  tr n    ấp “H p   n  v   t   sản” theo Qu ết  ịn  

 ư  vụ án r  xét xử số: 240/2022/QĐXXST-DS ngày 02 tháng 8 năm 2022   ữ  

 á   ươn  sự: 

 1. Nguyên đơn: Bà Lê T ị Mỹ D – s n  năm: 1971 ( ó mặt)  

Đị    ỉ: Ấp B, xã LVL, t  n  p ố C, tỉn  C  M u.  

 2. Bị đơn: Bà Nguyễn Thị T, s n  năm: 1980 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp TA, xã H, thành phố C, tỉnh Cà Mau. 

 NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 20/6/2022, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ 

án cũng như ý kiến bổ sung tại phiên tòa, bà Lê Thị Mỹ D trình bày: 

Vào ngày 07/8/2020, bà có cho bà N u ễn T ị T v   số t ền 20.000.000 

  n , k   v       bên  ó l m b ên n ận n , t ờ   ạn t  n  toán l  100 n    kể từ 

n    07/8/2019. Lã  xuất do     bên t ỏ  t uận 100 n    b  T p ả  trả   o b   ả vốn 

và lãi là 26.000.000   n , mỗ  n     óp 260.000   n , 10 n    trả 01 lần. trong quá 

trình vay bà T   ỉ trả   o b   ư   02 lần vớ  tổn  số t ền 8.700.000   n , từ  ó  ến 

nay bà T không thanh toán t ếp k oản t ền trên   o b , b   ã n  ều lần  ến n   b  T 

 ể  êu  ầu b  T t  n  toán n ưn  b  T vẫn k ôn  trả. Do  ó b   êu  ầu b  T p ả  

trả   o b  số t ền vốn l  20.000.000   n  v  lã  suất t eo qu   ịn  p áp luật từ k   

v    ến n    xét xử sơ t ẩm. Đố  trừ số t ền b  T  ã trả, b   êu  ầu b  T p ả  t  n  

toán t ếp số t ền 17.300.000   n . 

Tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án Tò  án  ã tốn   ạt   p lệ   o b  N u ễn T ị 

T  ến t  m     tố tụn  n ưn  b  T vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do. V   ũn  k ôn   ửi 

  o Tò  án văn bản trìn  b   ý k ến  ủ  mìn .  
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Tạ  p  ên tò   á   ươn  sự k ôn  n p t êm t   l ệu,    n    . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

[1] Về xá   ịn  qu n  ệ tr n    ấp v  t ẩm qu ền   ả  qu ết: B  Lê T ị Mỹ D 

k ở  k ện  êu  ầu bà N u ễn T ị T t  n  toán k oản t ền vay tổn    n  l  

17.300.000   n . Bị  ơn   ện n     n   ư trú tạ  t  n  p ố C  M u. Nên tranh chấp 

giữa các  ương sự  ư c xác  ịnh là tranh chấp   p   n  v   t   sản t u   t ẩm 

qu ền   ả  qu ết  ủ  Tò  án t  n  p ố C  Mau theo qu   ịn  tạ   á  Đ ều 26, 35, 39 

 ủ  B  luật tố tụn  dân sự. 

Tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án Tòa án t ến   n  tốn   ạt   p lệ  á  văn bản tố 

tụn  tr ệu tập bà N u ễn T ị T  ến Tò  án  ể t  m     p  ên  ọp k ểm tr  v ệ     o 

n p, t ếp  ận,  ôn  k       n     v   ò    ả  v  xét xử n  ều lần n ưn  bà T vắn  

mặt k ôn   ó lý do. Do  ó, H     n  xét xử t ến   n  xét xử vắn  mặt b  T theo quy 

 ịn  tạ  Đ ều 227, 228 B  luật Tố tụn  dân sự. 

 [2] Tạ   ơn k ở  k ện b  Lê T ị Mỹ D  êu  ầu bà N u ễn T ị T p ả  t  n  

toán số t ền vốn v  lã   ủ  số t ền v   l  17.680.000   n . Bà T vắn  mặt v   ũn  

k ôn   ử  văn bản ý k ến   o Tò  án mặ  dù Tòa án  ã tốn   ạt   p lệ  á  văn bản 

tố tụn . Bà T vắn  mặt n ưn  tạ    ấ  n ận n  ngày 07/8/2019 t ể   ện n   dun  bà 

T  ó v    ủ  b  D số t ền 20.000.000   n , t ờ   ạn v   l  100 ngày v   ó   ữ ký 

 ủ  b  T tạ  b ên n ận, b ên n ận n  k ôn  t ể   ện lã  suất n ưn  t eo lờ  trìn  b   

 ủ  b  D l  số t ền 20.000.000   n  lã  suất t ỏ  t uận 9%/tháng tổn  vốn v  lã  từ 

k   v    ến k   t  n  toán xon   ủ  t ờ   ạn 100 n    l  26.000.000   n , mỗ  

ngày bà T p ả   óp l  260.000   n . Trong quá trình vay bà T  ã trả  ư   số t ền 

8.700.000   n   òn n  lạ  số t ền 17.300.000   n . Xét t ấ  tu  tạ  b ên n ận n      

bên k ôn   ó t ỏ  t uận lã  suất n ưn  vớ  số t ền b  D  êu  ầu v  v ệ  t ừ  n ận 

 ủ  b  Dun   ố  vớ  k oản t ền b  T  ã trả l  p ù   p nên xá   ịn  v ệ  t ỏ  t uận 

lãi suất   ữ      bên l  t ự  tế  ó xả  r . Đố  vớ   êu  ầu  ủ  b  D tạ   ơn k ở  k ện 

b  Dun  xá   ịn   êu  ầu b  T t  n  toán k oản t ền  òn lạ  l  17.300.000   n  

k ôn   êu  ầu lã  n ưn  t ự  tế b   ã tín  lã    p  ủ  số t ền trên  ể  êu  ầu. Tạ  

phiên tòa bà D t     ổ   êu  ầu  êu  ầu tín  lã  t eo qu   ịn  p áp luật từ k   v   

 ến k   xét xử sơ t ẩm. Xét t ấ  v ệ   êu  ầu lã   ủ  b  D tạ  p  ên tò  l  p ù   p 

v  k ôn  vư t quá  êu  ầu k ở  k ện b n  ầu bở  lẽ tạ  k oản t ền 17.300.000   n  

mà bà D  êu  ầu b  T trả l   ã b o   m k oản lã  suất m      bên t ỏ  t uận tron  

t ờ     n 100 n   .  N ưn  t ấ  rằn  lã  suất   ữ      bên t ỏ  t uận l    o so vớ  

qu   ịn   ủ  p áp luật nên  ần p ả    ều   ỉn    o p ù   p. Cụ t ể lã  suất t eo qu  

 ịn  p áp luật từ n    07/8/2019  ến n    06/9/2022 l  03 năm 29 n   . Cụ t ể lã  

suất  ư   tín  n ư s u: 20.000.000   n  x 03 năm x 20%/năm = 12.319.000   n . 

N ư vậ  b  T p ả   ó n  ĩ  vụ t  n  toán   o b  D số t ền vốn l  20.000.000 

  n  v  lã  xuất từ 07/8/2019  ến k   xét xử 06/9/2022 l  12.319.000   n . Tổn  

  n  là 32.319.000   n . B  T  ã t  n  toán   o b  D số t ền 8.700.000   n  bà T 

 òn p ả  t ếp tụ  t  n  toán   o b  D số t ền 23.619.000   n  n ưn  b  D   ỉ  êu 

 ầu b  T trả số t ền 17.300.000   n  l   ó l     o b  T nên  ư     ấp n ận. 

Từ n ữn  n ân  ịn  trên H     n  xét xử  ó  ơ sở   ấp n ận  êu  ầu  ủ  b  

Lê T ị Mỹ D bu   b  N u ễn T ị T p ả  t  n  toán   o b  D số t ền 17.300.000 

  n .  
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[3] Về án p í dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   bà N u ễn T ị T p ả    ịu t eo qu  

 ịn . Bà Lê T ị Mỹ D k ôn  p ả    ịu án p í, bà D  ã dự n p  ư   n ận lạ .   

 ì các l  trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn     á  Đ ều 26, 35, 147, 207, 227, 228, 273 B  luật tố tụn  dân sự;  

Căn     á  Đ ều 357, 463, 466, 468  ủ  B  luật dân sự năm 2015;  

Căn    k oản 2 Đ ều 26  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủ  

b n t ườn  vụ Quố  H   qu   ịn  về m   t u, m ễn,   ảm, t u, n p, quản lý v  sử 

dụn  án p í v  lệ p í Tò  án. 

Tu ên xử: 

1. C ấp n ận  êu  ầu k ở  k ện  ủ  bà Lê T ị Mỹ D. 

Bu   bà N u ễn T ị T p ả  t  n  toán   o bà Lê T ị Mỹ D số t ền 

17.300.000   n  ( mười bảy triệu ba trăm nghìn đồng).  

Kể từ n ày bà Lê T ị Mỹ D có  ơn  êu  ầu t    ành án, nếu bà N u ễn T ị T 

không thanh toán xon  k oản t ền nêu trên thì p ả  trả t êm k oản lãi phát sinh theo 

m   lã  suất qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ ều 468  ủ  B  luật dân sự năm 2015 tươn   n  

vớ  số t ền và t ờ     n   ậm t    ành. 

2. Về án p í:  n p í dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   bà N u ễn T ị T p ả    ịu 

865.000 (Tám trăm sáu mươi lăm nghìn đồng). Bà Lê T ị Mỹ D k ôn  p ả    ịu án 

phí. Ngày 21/6/2022 bà D  ã dự n p t ền tạm  n  án p í số t ền 442.000  (Bốn trăm 

bốn mươi hai nghìn đồng), tạ  C    ụ  T     n  án Dân sự T  n  p ố C  M u t eo 

biên lai thu số 00016000,  ư   n ận lạ  khi bản án  ó   ệu lự  p áp luật. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.  

Bà D có qu ền k án   áo bản án tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án. Bà T 

vắn  mặt  ư   qu ền k án   áo bản án tron  t ờ   ạn 15 n    kể từ n    n ận 

 oặ  n êm  ết bản án. 

                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                                Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 (Đã ký) 

  

 

            Trần Huyền Trân 

 

 

 

 

Nơ  n ận:                                                                     
- TAND tỉnh Cà Mau 

-  KSND thành phố Cà Mau                                                                    

- Các đương sự    

- Lưu hồ sơ  

- Lưu án văn   

- Lưu TM (TANDTPCM)                                                                       



  

  4  

 

 

 

 

 

 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ CÀ MAU         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      TỈNH CÀ MAU      

        

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN  

 V o     10   ờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2021. 

 Tạ  trụ sở To  án n ân dân t  n  p ố C  M u, tỉn  C  M u. 

 Vớ  H     n  xét xử sơ t ẩm   m  ó: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p  ên to : B  Trần Hu ền Trân 

 Cá  H   t ẩm n ân dân: 

 1. B  Trần T ị Mỹ Hươn . 

 2. B  N u ễn T ị N ọ  Đ ệp. 

 Tiến   n  n  ị án vụ án dân sự t ụ lý số: 86/2021/TLST- DS ngày 01 

tháng 3 năm 2021 về v ệ  tr n    ấp   p   n  v   t   sản   ữ : 

 1. Nguyên đơn: B  N u ễn T ị N   – s n  năm: 1982 ( ó mặt)  

Đị    ỉ: Ấp Hò  Trun , xã Hò  T  n , t  n  p ố C  M u, tỉn  C  Mau.  

 2. Bị đơn: Bà Lê Thị Ngọc My (vắng mặt) 

Địa chỉ: Ấp Tân Trung, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

 Căn c  vào tài liệu, ch ng c  đ  được  em   t tại phiên toà, kết quả tranh 

tụng tại phiên toà, các quy định của pháp luật. 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, 

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU 

 

Về   ều luật áp dụn : 

Căn     á  Đ ều 26, 35, 147, 207, 227, 228, 273 B  luật tố tụn  dân sự;  

Căn     á  Đ ều 357, 463, 466, 468  ủ  B  luật dân sự năm 2015;  

Căn    k oản 2 Đ ều 26  ủ  N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14  ủ  Ủ  

b n t ườn  vụ Quố  H   qu   ịn  về m   t u, m ễn,   ảm, t u, n p, quản lý v  sử 

dụn  án p í v  lệ p í Tò  án. 

B ểu qu ết 3/3 

Về n   dun :  
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Tu ên xử: 

1. C ấp n ận to n b   êu  ầu k ở  k ện  ủ  b  N u ễn T ị N  . 

Bu   b  Lê T ị N ọ  M  p ả  t  n  toán   o b  N u ễn T ị N   số t ền 

11.300.000   n  (Mười một triệu ba trăm nghìn đồng). 

Kể từ n ày b  N u ễn T ị N   có  ơn  êu  ầu t    ành án, nếu b  Lê T ị 

N ọ  M  không thanh toán xon  k oản t ền nêu trên thì p ả  trả t êm k oản lãi phát 

s n  t eo m   lã  suất qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ ều 468  ủ  B  luật dân sự năm 2015 

tươn   n  vớ  số t ền và t ờ     n   ậm t    ành  

B ểu qu ết 3/3 

2. Về án p í:  n p í dân sự sơ t ẩm  ó   á n ạ   b  Lê T ị N ọ  M  p ả  

  ịu 565.000  (Năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng - chưa nộp). B  N u ễn T ị 

Nga k ôn  p ả    ịu án p í. Ngày 26/02/2021 bà Nga  ã dự n p t ền tạm  n  án p í 

số t ền 300.000  (Ba trăm nghìn đồng), tạ  C    ụ  T     n  án Dân sự T  n  p ố 

C  M u t eo b ên l   t u số 0000676,  ư   n ận lạ  k   bản án  ó   ệu lự  p áp luật. 

B ểu qu ết 3/3 

Bà Nga  ó qu ền k án   áo bản án tron   ạn 15 n    kể từ n    tu ên án. B  

My vắn  mặt  ó qu ền k án   áo tron   ạn 15 n    kể từ n    n ận  ư   bản án 

 oặ  bản án  ư   n êm  ết. 

B ểu qu ết 3/3 

 N  ị án kết t ú  v o     10   ờ 20 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2021. 

 B ên bản n  ị án  ã  ư    ọ  lạ    o tất  ả t  n  v ên H     n  xét xử 

 ùn  n  e v  ký tên dướ   â . 
 

 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ    THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

      Trần Thị Mỹ Hƣơng         Nguyễn Thị Ngọc Điệp           Trần Huyền Trân  
 

 

 


